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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Duy Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Lý 

Thư ký phiên toà: Ông Ninh Viết Tùng - Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Ngọc Lê - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, 

xét xử kín sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 38/2021/HSST ngày 05 tháng 4  năm 

2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2021/QĐXXST-HS ngày 13 

tháng 4 năm 2021 đối với: 

Bị cáo: BÙI XUÂN H. Sinh năm 1979, tại Hòa Bình. Nơi ĐKHKTT và 

chỗ ở hiện nay: tổ 8, phường Đ, TP H, tỉnh Hòa Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự 

do. Trình độ văn hoá: 06/12. Dân tộc: Mường. Tôn giáo: Không. Có bố là Bùi 

Xuân H1 và con bà Bùi Thị H2. Có vợ là Phạm Thị H3 (đã ly hôn) và 01 con tên 

là Bùi Phạm Trung H4 (sinh ngày 23/3/2009). Gia đình có 02 anh em, bị cáo là 

con thứ nhất trong gia đình. 

Tiền án, Tiền sự: Không.  

Nhân thân: 

 -Ngày 25/5/1996 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản của công dân theo Bản án hình sự sơ thẩm số 34/HSST. 

-Ngày 24/8/1996 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 10 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản của công dân theo Bản án hình sự sơ thẩm số 51/HSST. 

-Ngày 24/3/1999 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 08 năm tù về 

tội Trộm cắp tài sản của công dân theo Bản án hình sự sơ thẩm số 21/HSST. Bản 

án phúc thẩm số 1892 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội 

tuyên y án sơ thẩm.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/01/2021, hiện đang tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, được trích xuất có mặt tại phiên toà. 

Bị hại: cháu Bùi Phạm Trung H4 (sinh ngày 23/3/2009). Nơi cư trú: Tổ 8, 

phường Đ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt. 



Người đại diện hợp pháp của bị hại: chị Phạm Thị H3, sinh năm 1983. 

Nơi cư trú: xóm V, thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình. Có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu H4: bà Nguyễn Bích L 

– TGVPL, thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình. Có mặt. 

- Đại diện trường Trung học cơ sở Đồng T, TP Hòa Bình: Bà Nguyễn Thị 

Thu H5 – giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Bùi Thị H3, sinh năm 1953. 

Nơi cư trú: ngách 25/3 đường N, tổ 8, phường Đ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19h30 phút ngày 14/01/2021, tại nhà của bố mẹ đẻ, bị cáo Bùi 

Xuân H do bực tức, mâu thuẫn gia đình nên đã ném 01 mảnh kính vào trúng cẳng 

chân trái của cháu Bùi Phạm Trung H4 (con đẻ của H) làm cháu H4 bị thương 

tích và phải điều trị tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Ngày 15/01/2021, bà Bùi Thị H2 

(mẹ đẻ của H) đã trình báo với cơ quan Công an. Ngày 19/01/2021, Hùng bị bắt 

khẩn cấp. Ngày 20/01/2021, chị Phạm Thị H3 (mẹ đẻ cháu H4) có đơn đề nghị 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị cáo Bùi Xuân H. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 10/TgT ngày 

19/01/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận: "Dấu hiệu chính qua 

giám định: vết thương 1/3 giữa cẳng chân trái; đứt cân cơ gấp các ngón chân 

dài; đứt bán phần cơ dép; hạn chế vận động gấp duỗi ngón I bàn chân trái. Hai 

vết xây sát trợt da gót chân phải. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại là 09% (chín phần trăm)". 

Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bùi Xuân H khai nhận: Bản thân 

H là người nghiện chất ma túy, không có công ăn việc làm. Năm 2011, H ly hôn 

với vợ là chị Phạm Thị H3. Sau ly hôn, chị H3 được nuôi cháu Bùi Phạm Trung 

H4 (sinh ngày 23/3/2009). Đến năm 2014, H tự đón cháu H4 và đưa về nhà bố mẹ 

đẻ ở tổ 8, phường Đ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để ở. Khoảng 19h30 phút ngày 

14/01/2021, H xin tiền bà H2 nhưng không được nên tức giận, dùng chân đạp vào 

bàn uống nước làm vỡ mặt kính. Lúc này, cháu H4 ra can ngăn. Vì nghĩ cháu H4 

chửi mình nên H cầm then cửa bằng kim loại định đánh vào cháu H4. Cháu H4 

hoảng sợ bỏ chạy thì H nhặt 01 mảnh kính kích vỡ kích thước 15cmx20cm chạy 

ra cửa ném về phía cháu Hiếu làm cháu H4 bị thương tích ở chân. Đến ngày 

19/01/2021 thì Hùng bị bắt khẩn cấp. 

Cáo trạng số 37/CT-VKS-TP ngày 05/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hoà Bình truy tố Bùi Xuân H về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm 

a,c,i khoản 1 điều 134 của Bộ luật hình sự với tình tiết: dùng hung khí nguy hiểm; 

đối với người dưới 16 tuổi; và có tính chất côn đồ. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a,c,i khoản 1 



điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h,k Khoản 1 Điều 52, Điều 38, Bộ luật 

hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để xử phạt Bùi Xuân H từ 18 đến 24 

tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo 

quy định. 

 Người đại diện hợp pháp của bị hại không trình bày, bổ sung ý kiến với 

luận tội của VKS.  

 Bị cáo H thừa nhận hành vi phạm tội và không có lời bào chữa.  

 Người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cháu H4, đại diện Trường Tiểu học và THCS Đ đồng ý với luận tội của 

Viện kiểm sát và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Bùi Xuân H phạm tội "Cố ý gây 

thương tích" và áp dụng mức hình phạt tù thật nghiêm khắc với bị cáo H. Về trách 

nhiệm dân sự: không đề nghị bị cáo H phải bồi thường. 

Lời nói sau cùng, bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]. Về tố tụng: 

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện trong vụ án này hợp pháp. 

Đây là vụ án khởi tố theo yêu cầu của đại diện của bị hại là người dưới 18 

tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 155 của Bộ luật TTHS. Tại phiên tòa, đại diện 

của bị hại vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi tố nên việc Tòa án đưa vụ án ra xét xử là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Về hành vi bị cáo đã thực hiện: 

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Xuân H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng; các vật chứng thu được; kết luận 

giám định cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ 

cơ sở xác định: vào khoảng 17h30 phút ngày 14/01/2021, tại nhà bà Bùi Thị H2, 

do bực tức trong sinh hoạt, bị cáo Bùi Xuân H đã có hành vi ném 01 mảnh kính 

vào người cháu Bùi Phạm Trung H4 (con đẻ của H) gây tổn hại 09% cho sức khỏe 

của cháu H4. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất 

khả xâm phạm về sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người 

có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc dùng mảnh 

kính vỡ là hung khí nguy hiểm ném, gây thương tích cho người khác bị nghiêm 

cấm nhưng chỉ vì những bực tức nhỏ nhặt của bản thân và ý thức coi thường pháp 

luật nên vẫn cố tình thực hiện. Trong vụ án này, bị hại cháu Bùi Phạm Trung H4 



là con đẻ của bị cáo. Thời điểm bị thương tích, cháu H4 mới 12 tuổi. Hành vi nêu 

trên của bị cáo Bùi Xuân H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích" theo 

điểm a,c,i khoản 1 điều 134 của Bộ luật hình sự như cáo trạng đã truy tố.  

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân người 

phạm tội: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo H và bị hại cháu Bùi 

Phạm Trung H4 có quan hệ huyết thống cha con, hành vi gây thương tích cho 

cháu H4 của bị cáo H là phạm tội với người lệ thuộc mình về tinh thần. Đây là các 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 52 

của BLHS. 

Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo H đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn 

năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của BLHS. 

Trong thời gian qua, tình trạng tội phạm bạo hành trẻ em diễn biến phức 

tạp, có xu hướng gia tăng, lợi dụng quyền làm cha mẹ để có những hành vi bạo 

lực, gây thương tích cho con cái trong giáo dục, dạy bảo con. Nhiều vụ việc 

nghiêm trọng, đau lòng đã xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bị cáo Bùi 

Xuân H không những không chăm sóc, nuôi dưỡng, bù đắp những thiệt thòi về 

hoàn cảnh sống mà còn gây thương tích cho cháu H4 là con đẻ của bị cáo. Hành 

vi của bị cáo H phải bị lên án. Và với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà 

bị cáo đã thực hiện cần có mức hình phạt tù thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo 

cũng như răn đe phòng ngừa tội phạm chung. 

 [4]. Về xử lý vật chứng: 

Các mảnh kính vỡ thu tại hiện trường vụ án không còn giá trị sử dụng cần 

phải tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điều 47 BLHS và điều 106 BLTTHS. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: 

Đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án không yêu cầu bị cáo H phải bồi thường nên HĐXX không xem xét giải 

quyết. 

[6]. Về án phí:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm a,c,i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm k 

khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015;  

Căn cứ vào khoản 2 Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333; Điều 420; 

Điều 423 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án 

nhân dân Tối cao. 



1.Tuyên bố: bị cáo Bùi Xuân H phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

 Xử phạt Bùi Xuân H 18 ( Mười tám ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam ngày 19/01/2021. 

 2. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu huỷ 01 phong bì niêm phong vật chứng, mặt ngoài có ghi 

(mảnh kính tại vị trí số 3 tại hiện trường). 

 (Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Hòa Bình có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng số 66/BB ngày 

13/4/2021).    

3. Về án phí: Bị cáo H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo H, bà Nguyễn Bích L, bà Bùi Thị H2 có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị Phạm Thị H3 vắng 

mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết 

bản án theo quy định. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh HB; 

- Sở tư pháp tỉnh HB; 

- VKSND thành phố HB; 

- Công an thành phố HB; 

- Thi hành án hình sự; 

- Chi cục Thi hành án DS TPHB; 

- PC03-Công an tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

  

  

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ Tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

          Vũ Duy Tuấn 

 


